
 

 

 

 

Danh sách trái phiếu chào bán (Niêm yết) 

 

 
  

TNG122017 

 

CMX123035 

 

TDP124010 

 

BAF123020 

 

VBA122001 

 

Tổ Chức Phát Hành 

 

Công ty cổ phần Đầu tư 

và Thương mại TNG 

 

Công ty cổ phần 

Camimex Group 

 

Công ty cổ phần Thuận 

Đức 

 

Công ty cổ phần nông 

nghiệp BAF VN 

 

AGRIBANK 

 

Vốn hóa thị trường 

(Tỷ VND) 

 

 

2.361 

 

1,172 

 
2.799 

 
3.782 

 

 

Tổng giá trị trái phiếu 

phát hành 

(Tỷ VND) 

 

 

 

300 

 

 

210.4 

 

 

227.62 

 

 

300 

 

 

10.000 

Mệnh giá (VND)  

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

Ngày phát hành 

 

16/05/2022 

 

30/10/2023 

 

29/03/2024 

 

04/07/2023 

 

30/12/2022 

 

Ngày đáo hạn 

 

16/05/2026 

 

30/10/2026 

 

29/03/2027 

 

04/07/2026 

 

30/12/2030 

 

Cách thức trả lãi 

 

3 tháng / 1 lần 

 

3 tháng / 1 lần 

 

3 tháng / 1 lần 
 

6 tháng/1 lần 

 

1 năm/1 lần 

                                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM 

Số 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM 

https://asamvn.com.vn/ 

https://asamvn.com.vn/


 

 

 

 

 

 

Lãi suất 

 

 

 

 

 

 

10% (Cố Định) 

 

 

 

 

 

 

11.2% (Cố Định) 

 

+ 4 kì lãi đầu tiên: 

11,2%/năm  

 

+ Các kì lãi sau: 3,8% 

+  lãi suất tham chiếu 

của lãi suất tiết kiệm 

cá nhân kì hạn 12 

tháng của Vietinbank, 

BIDV, Vietcombank, 

và Agribank 

 

 

 

 

 

 

 

10,5% (Cố Định) 

 

+ 5 năm đầu: 

1.6%/năm + lãi suất 

tham chiếu của lãi suất 

tiết kiệm cá nhân kì 

hạn 12 tháng của 

Viettinbank, BIDV, 

Vietcombank, và 

Agribank  

 

+ Năm thứ 6: 3.1% + 

lãi suất tham chiếu của 

lãi suất tiết kiệm cá 

nhân kì hạn 12 tháng 

của Viettinbank, 

BIDV, Vietcombank, 

và Agribank 

Lãi suất kì tiếp theo 10% 11.2% 11.2% 10.5%  

 

 

 

Tài sản đảm bảo 

 

 

 

Không có 

 

 

 

Cổ phiếu CMM. Tỉ lệ 

TSĐB > 130% 

 

 

 

Cổ phiếu TDP: Tỉ lệ 

TSĐB tối thiểu = 180% 

 

 

 

Không có 

 

 

 

Không có 

Bản cáo bạch Bản cáo bạch Bản cáo bạch  Bản Cáo Bạch   Bản Cáo Bạch  

 

 

 

 

 

Thông tin liên quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

https://tng.vn/userfiles/files/Quan%20H%E1%BA%B9%20c%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng/Cao%20Bach%20Phat%20hanh%20Trai%20Phieu%20Ra%20Cong%20Chung(1).pdf
https://drive.google.com/file/d/1fZCzz6j2_D6FM9cb9vS5TFEbHhwb_ura/view


 TNG122017 CMX123035 TDP124010 BAF123020 VBA122001 

Khối lượng chào bán Liên Hệ Asam Liên Hệ Asam Liên Hệ Asam Liên Hệ Asam Liên Hệ Asam 

MUA BÁN MUA BÁN MUA BÁN MUA BÁN MUA BÁN 

 

Giá VND/trái phiếu 

Ngày giao dịch 

(2 Tháng 12) 

 

 

 

101.767 

 

 

 

 

 

 

102.732 

 

 

 

 

 

 

103.643 

 

 

 

 

 

 

105.894 

 

 

 

 

 

 

105.102 

 

 

105.501 

 

Giá (VND/trái phiếu) 

Ngày giao dịch 

(3 Tháng 12) 

 

 

 

101.791 

 

 

 

 

 

 

102.760 

 

 

 

 

 

 

103.672 

 

 

 

 

 

 

105.921 

 

 

 

 

 

 

105.124 

 

 

105.522 

 

Giá (VND/trái phiếu) 

Ngày giao dịch 

(4 Tháng 12) 

 

 

 

101.815 

 

 

 

 

 

102.788 

 

 

 

 

 

103.701 

 

 

 

 

 

105.948 

 

 

 

 

 

105.145 

 

 

105.542 

 

Giá (VND/trái phiếu) 

Ngày giao dịch 

(5 Tháng 12) 

 

 

 

101.840 

 

 

 

 

 

102.816 

 

 

 

 

 

103.730 

 

 

 

 

 

105.974 

 

 

 

 

 

105.167 

 

 

105.562 

 

Giá (VND/trái phiếu) 

Ngày giao dịch 

(6 Tháng 12) 

 

 

 

101.913 

 

 

 

 

 

102.900 

 

 

 

 

 

103.816 

 

 

 

 

 

106.055 

 

 

 

 

 

105.231 

 

 

105.624 

 

Lợi suất dự kiến 

 

9% 

 

 

 

10,2% 

 

 

 

10,2% 

 

 

 

9,4% 

 

 

 

7,5% 

 

7,1% 

 

Giá trái phiếu và lợi suất dự kiến có thể thay đổi theo tình hình thị trường mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách Hàng 

liên hệ với team Marketing qua marketing@asamvn.com.vn / 0899991902 (Mr. Triều) trước khi đặt lệnh giao dịch trái phiếu. 
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